	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

 Năm học 2017-2018

	
	MÔN: HÓA HỌC 9

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1 điểm) 
Viết công thức cấu tạo  dạng đầy đủ của các chất sau: khí axetilen, axit axetic
 Câu 2: (2,0 điểm)  

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):  
              C2H2[image: image2.png]


 QUOTE   \* MERGEFORMAT 
( C​2H4[image: image4.png]


 QUOTE   \* MERGEFORMAT 
(  C2H5OH  ( CH3COOH( (CH3COO)2Zn
Câu 3 : (1,5 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất lỏng CH3COOC2H5, CH3COOH, C6​H6  đựng trong 3 lọ riêng biệt mất nhãn.
Câu 4: (1,5 điểm)  
a. Từ glucozơ hãy viết các phương trình hóa học điều chế natri etylat C2H5ONa. (Các hóa chất phụ để thực hiện phản ứng có đủ).
b. Vì sao không dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng giấm ăn?
Câu 5: (1,0 điểm) 
Hãy mô tả hiện tượng và viết phương trình phản ứng trong các thí nghiệm sau (nếu có):
a. Cho dung dịch  bạc nitrat vào ống nghiệm đựng  dung dịch amoniac, lắc nhẹ, thêm tiếp dung dịch glucozơ vào, sau đó đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.

b. Cho khí Mêtan qua dung dịch brôm.
Câu 6: (3 điểm)  Cho 30g CaCO3 phản ứng vừa đủ với 160g dung dịch axit axetic.
a. Tính thể tích khí sinh ra (đktc).
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit axetic đã dùng.
c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng. 
d. Cho toàn bộ lượng axit trên phản ứng với rượu etylic (vừa đủ), có H2SO4 đặc làm xúc tác. Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất của phản ứng là 80%.

                            (Biết C = 12 ; H = 1 ; Ca=40; O=16 )
----- Hết -----
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Câu 1: (1 điểm) 

    Mỗi CTCT viết đúng 0,5đ. Học sinh phải viết đúng dạng đầy đủ mới được tối đa 0,5 điểm  mỗi CTCT .
Câu2 : (2,0 điểm) Mỗi  phương  trình đúng ,cân bằng đúng  0,5đ. (không cân bằng hoặc sai  ,thiếu đk  -0,25đ )
C2H2  +  H2  Error! Reference source not found.   C2H4
 C2H4  +  H2O  Error! Reference source not found.   C2H5OH

  C2H5OH   +   O2 Error! Reference source not found.    CH3COOH   +   H2O

  2CH3COOH +   Zn  (  (CH3COO)2Zn  +   H2
Câu 3: (1,5điểm)

  a/Dùng quỳ tím để thử:

- Qùy tím hóa hồng: CH3COOH                      0,25 đ
- Qùy tím không đổi màu:  CH3COOC2H5, C6H6    0,25 đ
-Dùng  brom  nguyên chất (xúc tác bột sắt,  đun nóng) để thử:

- Mất màu nâu đỏ của brom: C6H6             0,25 đ
- Còn lại: CH3COOC2H5                          0,25 đ
C6H6   +   Br2[image: image9.png]bot Fe,ta



C6H5Br    +   HBr       0,5đ
Câu 4 : (1 ,5đ)      

a/ Từ  glucozơ  điều chế natri etylat C​2H5ONa.

                       men rượu        
  C6H12O6 
               2 C2H5OH   +  2 CO2      ( 0,5đ)      
2C2H5OH +2 Na    (    2C2H5ONa    +    H2     ( 0,5đ)      
 Mỗi phương trình  0,5 đ ,   thiếu điều kiện  ,không cân bằng hoặc sai  -0,25đ 

b/ Không dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng giấm ăn vì Al phản ứng với giấm ăn 
6CH3COOH +2Al                    2(CH3COOH)3Al   +  3H2       ( 0,5đ)     
không cân bằng hoặc sai  -0,25đ 

Câu 5  (1điểm)
a/  Có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm    ( 0,25 đ)
                                   dd NH3
  C6H12O6  + Ag2O                     C6H12O7 + 2Ag              ( 0,5đ)
không cân bằng hoặc sai  -0,25đ 

 b/ Cho khí metan vào ống nghịêm đựng dung dịch brom. Không có hiện tượng  (0,25 đ)
Câu 6: (3 điểm) 
a/ Số mol  CaCO3 
=> số mol  CaCO3  = 30/100 = 0,3 mol
                                     ( 0,25đ)
 

 2CH3COOH  + CaCO3 (  (CH3COO) 2Ca  + CO2 + H2O                  ( 0,5đ)
2mol                  1mol            1mol                 1mol    1mol

0,6mol    ←    0,3 mol        ( 0,3mol      (  0,3mol                       ( 0,25đ)                                                                           
a/ VCO2 = n.22,4  = 0,3.22,4= 6,72( lít )                                             ( 0,25đ)                                                                           b/ m CH3COOH = n.M= 0,6.60= 36 gam                                         ( 0,25đ)
C%  CH3COOH =( 36x100% ) : 160 =  22,5 %                                    ( 0,25đ)
c/  khối lượng  (CH3COO) 2Ca  = 0,3 .158 =  47,4 gam                               ( 0,12 5đ)

   khối lượng CO2 = 0,3 .44=13,2gam                                                ( 0,125đ)

khối lượng dd sau phản ứng :  30 + 160  - 13,2 =  176,8 gam                    ( 0,125đ)
=>
C% dd CH3COONa  = (47,4.100% ) : 176,8=   26,81 %     (0,125đ)
d/ C2H5OH + CH3COOH                     CH3COOC2H5 + H2O                  ( 0, 5đ)
     1mol               1mol                           1mol                 1mol

     0,6mol            0,6mol                      0,6mol               0,5mol

Khối lượng CH3COOC2H5 lý thuyết  = 0,6. 88=52,8g                                     ( 0, 125đ)
Với H= 80% thì khối lượng CH3COOC2H5  thực tế = 52,8.80/100= 42,24 g    ( 0, 125đ)
---------Hết--------
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